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ĐỀ SỐ 2 

I. TRẮC NGHIỆM. (3 điểm) Mỗi ý đúng ghi nhận 0,5 điểm. 

Câu 1. Tổng của 23,87 và 5,869 là: 

A. 29,738 B. 28,739 C. 29,739 D. 29,379 

Câu 2. Phép nhân nhẩm 28,964 × 100 có kết quả là: 

A. 289,64 B. 2896,4 C. 2,8964 D. 0,28964 

Câu 3. Một mảnh đất hình thang có độ dài đáy lớn là 45 m, độ dài đáy lớn gấp 5 

lần độ dài đáy nhỏ, và chiều cao bằng 0,1 lần đáy lớn. Diện tích của mảnh đất đó 

là: 
 

A. 121,5 m 2 B. 122 m 2 C. 122, 5 m 2 D. 121 m 2 

Câu 4. 49,06 ha = ............. km2 

A. 4,906 B. 496 C. 0,496 D. 0,4906 

Câu 5. Hãy xem hình vẽ và cho biết: 

 

 

Chiều cao ứng với cạnh đáy BD của tam giác BCD 

là:……….. 

Cạnh đáy ứng với chiều cao AC của tam giác ABC 

là:……….. 

 

Câu 6. Điền Đúng (Đ) / Sai (S) vào các câu tương ứng: 

Cho các số thập phân: 2,45; 4,74; 2,34; 5,67. 

 Số thập phân nhỏ nhất là 2,45. 

 Số thập phân lớn nhất là 5,67. 

 Tổng của số thập phân lớn nhất và số thập phân bé nhất nhất là 8,2. 

 Hiệu của số thập phân lớn nhất cho số thập phân bé nhất là 3,33. 
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II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Bài 1. Tính. 
 

 34   5  
a) 2 4 

100 1000 
b) 

 3 
+ 

 6  
– 

 5 
 

7 28 14 

c) 4,665 + 6, 445 – 9, 531 : 3 d) 3, 45 + 9,67 – 3, 5× 3 

Bài 2. Điền số thập phân thích hợp vào chỗ trống. 

a) 5509g = .............. kg 

b) 7465 m = ........... km 

d) 4 km2 7 ha = …….. km2 

c) 7800 m 2 = ........... ha 

Bài 3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó. 
 

Bài 4. Tính diện tích tam giác không tô đậm 

trong hình bên. 

Bài 5. Trung bình cộng của ba số là 6,89, 

trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ 

hai là 8,425, trung bình cộng của số thứ nhất 

và số thứ ba là 8,085. Tìm ba số đó. 


